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 In this article we’re going to learn how to install phpMyAdmin with our new server tools so we can better manage our MySQL database. There are a few things in this article that may not seem correct or right and some users may have phpMyAdmin working very easily, it all depends on your setup. 

In the case of the server I’m using in this project, it took extra steps that didn’t make much sense, but seemed to work. So we’ll go over all of this so all of our bases are covered.

First let’s start by extracting the files to the proper location. Start by opening the phpMyAdmin zip file we downloaded in the beginning. Extract all of these files into the “htdocs” folder under the folder name “phpMyAdmin”. This will help us to keep up with where it’s installed, so now once we’ve unzipped everything we could load it up by using:

http://localhost/phpMyAdmin/
This will load just fine if PHP is setup correctly, but will return an error. This is normal and phpMyAdmin still needs to be configured to work correctly.

So now we’re going to open the configuration file for phpMyAdmin which is located in the root folder for phpMyAdmin and is name “config.inc.php”. It should look something like this.

Once this is opened we need to configure a few options to make this work correctly with our server.

Locate: $cfg['PmaAbsoluteUri'] = '';
Inside the ‘ ‘ place the location of where phpMyAdmin is installed on the server. In this case we installed it within the root directory under its own folder name. So we’ll use “http://localhost/phpMyAdmin/” as our absolute URL location.

Locate: $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
Change this value from “config” to “cookie”. This will allow users to actually login to their own databases and not directly log in as root.

Alternate Configuration – Always Root
If a user will always be using root to login to their server and no real security is needed, simply keep authentication type as the default, which in this case is “config”.

We also need to configure the password for root.

Locate: $cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; 

Enter the password that was set when MySQL was installed.

Save the configuration file and we’ll continue.

By now you’ve probable tried to load phpMyAdmin in your browser and in most cases it should work just fine, but if it does and returns this error.

#1251 - Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client
Then you experienced the exact same thing as I did, but I’ve found a fix for this after a few hours of playing around with it and I’m going to share this with the Webmaster Stop readers.

First things first, we need to download the MySQL Administration tool, this will aid us later on for doing common tasks, restarting the MySQL server and so on. This can be downloaded from here:

http://dev.mysql.com/downloads/administrator/1.0.html
In this case we’re going to need to download version: 1.0.19 for Windows.

This will be a simple installer that will install the MySQL Administration tool that will aid us tremendously in resolving the issue we’re having with the authentication protocol.

Once the program is installed correctly, load it up and we’ll do a few things in order to make phpMyAdmin work correctly.

Open the application and once it’s open, type in the login information to connect to MySQL. If everything was input correctly, it should log us into the control panel with out any errors.

On the left will be the location of all the configuration sections within the application. Locate the third one in the list “Startup Variables”. Within this section on the right, click on the Security tab.

Within the window that loads there will be a few options to choose from. Locate Use Old Passwords and make sure the box is selected. Click on Apply Changes in the bottom left.

Now on the left side again locate the fourth in the list “User Administration”. On the bottom of the left menu will have a list of users, click on root. Once the boxes on the right become available for editing change the password to whatever is wanted, yes it can be the same as set before. Once this has be set click on Apply Changes once again.

Now we can try and load phpMyAdmin once again and this should allow us to login with no problems at all.

If you’re able to login with no errors, then you’ve setup phpMyAdmin successfully. 

1. Cài đặt Apache:
- Download apache_2.0.58-win32-x86-no_ssl.msi tai địa chỉ http://httpd.apache.org/download.cgi
http://mirrors.24-7-solutions.net/pub/apache/httpd/binaries/win32/
- Nhấp đúp và install bình thường như những chương trình khác bạn thường cài đặt, chương trình hiển thị tiến trình cài đặt apache hiện lên.
click Next để tiếp tục, 
Đồng ý chọn như trong hình và click Next -> Next.

Màn hình giới thiệu một số thông tin về Apache Http Server, bạn có thể nhập thông tin về Domain, Server Name, Email của người quản trị (Thông tin này dùng khi bạn thật sự có một tên miền được đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ và bạn muốn publish Server này trên Internet) nếu chỉ chạy trên máy đơn (local) bạn có thể điền bất cứ một Domain nào mà bạn muốn (thông tin này bắt buộc nhập), click Next để tiếp tục

Màn hình setup xuất hiện tùy chọn kiểu cài đặt, Typical (cài mặt định) hoặc Custom (Cài theo tùy chọn của bạn), ở đây bạn nên chọn Typical và click Next.
Màn hình hiển thị thư mục nơi Apache được cài (chọn Change… để thay đổi hoặc để mặc định) và click Next sau đó click Install.
Quá trình cài đặt được diễn ra.

Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.
Sau khi cài đặt xong một service của Apache được chạy và xuất hiện icon trên taskbar của windows (từ biểu tượng icon này bạn có thể Start, Stop hay Restart Service) bạn cũng có thể thoát icon này không cho autorun nữa bằng cách xóa trong Start -> All Programs -> Startup chọn xóa Monitor Apache Servers.
khi cần xuất hiện bạn có thể vô trong Start -> All Programes -> Apache HTTP Server 2.0.58
Bạn cũng có thể quản lý Apache từ Service của Windows 
Bạn kiểm tra thử Apache bằng cách mở Browse IE hoặc FireFox ..vv.. và gỏ đia chỉ: 
http://localhost hoặc http://127.0.0.1 

Chú ý: trong trường hợp Service Apache của bạn không chạy có thể do bị trùng Port 80 với một service nào khác (IIS chẳng hạn) bạn có thể vô thư mục cài Apache C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf mở file httpd.conf bằng notepad tìm dòng Listen 80 chỉnh lại 81 hoặc port nào đó để tránh trùng ..vv.. 

2. Cài đặt MySQL:

- Download mysql-5.0.21-win32.zip tại http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
- Giải nén và cài từ file Setup.exe 
Màn hình cài đặt xuất hiện click Next để tiếp tục.

Chọn Typical cho tùy chọn mặt định click Next để tiếp tục.
Lúc này đường dẫn thư mục cài đặt sẽ giống như trong hình, muốn thay đổi thư mục khác bạn click Back và chọn Custom

click Next để tiếp tục.
quá trình cài đặt sẽ xuất hiện yêu cầu cấu hình cho MySQL.
Bạn muốn chạy các ứng dụng CSDL MySQL trên máy của bạn thì chọn Skip Sign-Up và click Next để tiếp tục (Các tùy chọn còn lại dùng khi bạn có tài khoản trên www.mysql.com và sử dụng CSDL do www.mysql.com cung cấp không liên quan gì CSDL trên máy của bạn).
Quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Configure the MySQL Server now và click Finish để tiếp tục cấu hình thông tin về quyền truy cập vô CSDL MySQL, trong trường hợp không chọn Configure the MySQL Server bạn có thể cấu hình sau đó bằng cách vô Start -> All Programes -> MySQL -> MySQL Server 5.0 -> MySQL Server Instance Config Wizard để cấu hình.
Màn hình MySQL Server Instalce Configuration Wizard xuất hiện click Next. 
chọn Standard Configuration trong trường hợp máy của bạn chưa cài phiên bản MySQL nào trước đó.
trong trường hợp này chúng ta chọn Detailed Configuration và click Next.

Có 3 lựa chọn thiết lập cho MySQL 
- Developer Machine: MySQL sẽ sử dụng ít tốn bộ nhớ nhất, phù hợp cài trên các máy của lập trình viên dùng để phát triển phần mềm. 
- Server Machine: Phù hợp với hosting server sẽ cần một bộ nhớ vừa phải. 
- Dedicated MySQL Server Machine: dành cho các server chỉ chuyên chạy MySQL, không chạy thêm các dịch vụ server nào khác. MySQL sẽ dùng toàn bộ bộ nhớ của máy để tăng tốc độ truy xuất CSDL.
Chúng ta sẽ lựa chọn kiểu cài đặt Developer Machine và click Next 

- Multifunctional Database: tối ưu hoá CSDL để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. 
- Transactional Database Only: tối ưu hoá CSDL để sử dụng kiểu table InnoDB (bạn vẫn có thể sử dụng được kiểu table MyISAM). Thích hợp cho CSDL sử dụng nhiều đến transaction. 
- Non-Transactional Database Only: tối ưu hoá để sử dụng kiểu table MyISAM. Thích hợp cho các CSDL lưu và phân tích log. 
Ở bước trước chúng ta đã chọn kiểu server là Developer Machine, nên bước này Multifunctional Database là lựa chọn thích hợp nhất.
MySQL sẽ hỏi nơi dùng lưu trữ dữ liệu, chọn ổ đĩa và thư mục để chứa dữ liệu click Next để tiếp tục.
MySQL sẽ hỏi xem có khoản bao nhiêu kết nối tới server. Tuỳ vào mức độ sử dụng CSDL bạn hãy chọn số lượng kết nối tối đa cho thích hợp. Nếu chỉ chạy local để phát triển các ứng dụng thì khoảng 10-15 kết nối là vừa, nếu là dedicated server chỉ host vài site thì mỗi site khoảng 10-20 kết nối, nếu là shared hosting server thì số lượng kết nối nên để 100-500:
Chọn Enable TCP/IP Networking và để port number là 3306 bạn cũng có thể thay thành post khác ví dụ 3307 nếu bạn cài nhiều phiên bản MySQL trên cùng một máy:

Trong bước này MySQL sẽ hỏi bạn chọn charset mặc định cho CSDL. Nếu CSDL của bạn chủ yếu là tiếng Anh, bạn hãy chọn Standard Character Set. Nếu CSDL của bạn sử dụng Unicode với tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác nhau thì bạn hãy chọn Best Support For Multilingualism. 
Vì cài trên Windows nên nên chọn Install As Windows Service 
Cấu hình tài khoản cho MySQL, đây là quyền cao nhất (quyền root) bạn đặt mật khẩu cho tài khoản này và click Next.
Chú ý: không chọn Create An Anonymous Account trên máy đơn thì không vấn đề gì nhưng sẽ nguy hiểm nếu bạn chạy thật sự trên mạng.

click Execute để MySQL thực thi cấu hình và click Finish để hoàn tất. 

3. Cài đặt PHP:

- Download php-5.1.4-Win32.zip tại http://www.php.net/downloads.php , bạn cũng có thể sử dụng file php-5.1.4-installer.exe của www.php.net cung cấp tuy nhiên sử dụng php-5.1.4-Win32.zip đầy đủ thư viện hơn và trong bài viết này chúng ta cấu hình tay PHP.
- Giải nén và chép toàn bộ vào thư mục bạn cần cài đặt ở đây tôi chọn C:\PHP

Muốn cho Apache chạy được PHP thì phải cấu hình trong file cấu hình httpd.conf của apache, bạn vào thư mục cài đặt Apache C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf dùng trình notepad mở file httpd.conf và làm theo các bước sau:

1) Tìm dòng: ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin/"
Thêm dòng này bên dưới : ScriptAlias /php/ "C:/PHP/"
Chú ý: C:/PHP/ chính là nơi bạn unzip php-5.1.4-Win32.zip và chứa trong folder PHP như đã nêu ở trên.
2) Tìm dòng: # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
Thêm dòng này bên dưới: AddType application/x-httpd-php .php .php3
Chú ý: Những dòng thêm phải nằm trên từng dòng riêng biệt, các ký tự # trong file httpd.conf dùng để chú thích cho dòng mã, những dòng không bao gồm # ở đầu sẽ được apache load và cấu hình để chạy.
3) Tìm dòng: # Action lets you define media types that will execute a script whenever
Thêm dòng này bên dưới: Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"
4) Để mặc định trang chỉ mục được kích hoạt khi truy cập vào thư mục web bạn tìm dòng: DirectoryIndex index.html index.html.var thêm vào kiểu file php bằng cách thêm các tên chỉ mục file, mổi tên cách nhau khoảng trắng, cụ thể có thể thay thế toàn bộ dòng lệnh trên bằng DirectoryIndex index.html index.php index.php3 
Bây giờ bạn có thể save file httpd.conf lại và restart lại Apache
Mặc định thư mục C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs sẽ là nơi lưu trữ các ứng dụng web của bạn, bạn có thể thay đổi thư mục chạy ứng dụng web của mình bằng cách mở file httpd.conf tìm dòng DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs" thay lại đường dẫn của bạn ví dụ: DocumentRoot "D:/www/PHP" và tìm dòng: <Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs"> thay lại thành <Directory "D:/www/PHP"> sau đó restart lại apache để khởi động lại, trong bài viết này tôi để nguyên đường dẫn mặc định ban đầu là C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs.
Bây giờ kiểm tra thử PHP đã chạy chưa bằng cách vô thư mục C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs tạo một file index.php có nội dung sau: 
<?php phpinfo(); ?> 
sau đó mở Browse IE lên xem thử:
4. Cấu hình giữa MySQL và PHP:

Để chạy các ừng dụng PHP kết nối được với CSDL MySQL bạn cần phải cấu hình như sau:
- Cần chép tập tin libmysql.dll file này nằm trong C:\PHP
vào trong thư mục C:\WINDOWS\system32 sau đó tiếp tục
Rename file php.ini-dist thành php.ini và chép vô C:\WINDOWS\
sau khi chép xong bạn mở file php.ini từ thư mục C:\WINDOWS\ hoặc Start -> Run -> php.ini -> OK
và chỉnh một vài thông tin sau:
Tìm dòng: ;session.save_path = "/tmp" thay thế thành session.save_path = "C:/PHP/tmp" đồng thời vô C:\PHP\ tạo một folder tmp
Tìm dòng: ;sendmail_from = me@example.com xóa dấu ; và thay thể bất kỳ email nào bạn muốn.
Tìm dòng: extension_dir = "./" thay thế thành extension_dir = "C:/PHP/ext/" 
Tìm dòng: ;extension=php_mysql.dll xóa dấu ; phí trước thành extension=php_mysql.dll
- Ở phiên bản PHP5 trở đi php hổ trợ làm việc mở rộng với mysql5 là mysqli bạn cũng có thể thêm một dòng mới bên dưới : extension=php_mysqli.dll (thư viện này có trong C:\PHP\ext).
- Phiên bản 5.11 trở đi hổ trợ PDO thao tác rất tốt với mysql5 muốn dùng bạn thêm 2 thư viện sau: 
extension=php_pdo.dll
extension=php_pdo_mysql.dll
cũng như trên bạn mở cho (mở: là xóa dấu ;): 
extension=php_mbstring.dll
extension=php_gd2.dll
extension=php_ming.dll
extension=php_sockets.dll
extension=php_dbase.dll
extension=php_gettext.dll
extension=php_xsl.dll 

Trên đây là những thư viện cần thiết trong quá trình làm việc với php và mysql, bạn có thể mở rộng thêm các thư viện khác trong php.ini nếu cần thiết, phải đảm bảo rằng khi một thư viện trong php.ini được mở thì tương tứng phải có một file .dll trong C:\PHP\ext. 

Chú ý: 
Có vài trường hợp khi bạn mở web lên và click vô liên kết nhưng nó không chịu chuyển trang có nghĩa là server không nhận được biến toàn cục ví dụ $aaa mà phải là $_GET['aaa'] từ URL
Muốn cho PHP có thể nhận mà không cần phải khai báo $_GET bạn cần phải chỉnh thông số sau trong file php.ini 
register_globals = Off thay lại thành register_globals = On

Quá trình cấu hình hoàn tất bạn có thể kiểm tra lại bằng cách vô site http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php tải file phpMyAdmin-2.8.0.3.zip về giải nén và chép vào C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs sau khi chép xong bạn mở file config.default.php trong thư mục C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\phpMyAdmin-2.8.0.3\libraries 
Tìm dòng $cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; ghi thông tin mật khẩu tài khoản quản lý MySQL lúc bạn setup cho MySQL vi du: $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'root'; save lại và dùng Browse IE gỏ địa chỉ http://localhost/phpMyAdmin-2.8.0.3/ nếu thành công sẽ như hình sau: 

và phpMyAdmin-2.8.0.3 cũng chính là chương trình quản lý CSDL MySQL trên web, bạn có thể quản lý MySQL bằng Application với nhiều phần mềm có trên mạng tuy nhiên mysql.com cũng cung cấp miễn phí cho bạn mysql-administrator-1.1.9-win, mysql-query-browser-1.1.20-win ..vv.. bạn có thể download ngay trên site http://dev.mysql.com/downloads/

- Hiện tại có rất nhiều Soft và sau khi cài nó bạn đã có sẵn một server PHP mà không phải mất công cấu hình gì và cũng rất ổn định như: Appserv (www.appservnetwork.com), phpHome, apache2triad, dev5beta3, wamp, Xampp, easyphp, UniServer, FoxServ. Tuy nhiên để luôn có những version mới thì bạn nên tự config cho mình và đó cũng là cách tốt để bạn hiểu nhiều hơn về nó.

Hy vọng rằng qua bài viết này các bạn có thể cấu hình cho mình một server PHP để học tập và làm việc tốt. 

Sưu tầm!

Muốn cho Apache chạy được PHP thì phải cấu hình trong file cấu hình httpd.conf của apache, bạn vào thư mục cài đặt Apache C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf dùng trình notepad mở file httpd.conf và làm theo các bước sau: 

1) Tìm dòng: ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin/" Thêm dòng này bên dưới : ScriptAlias /php/ "C:/PHP/"

Chú ý: C:/PHP/ chính là nơi bạn unzip php-5.1.4-Win32.zip và chứa trong folder PHP như đã nêu ở trên.

2) Tìm dòng: # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
Thêm dòng này bên dưới: AddType application/x-httpd-php .php .php3
Chú ý: Những dòng thêm phải nằm trên từng dòng riêng biệt, các ký tự # trong file httpd.conf dùng để chú thích cho dòng mã, những dòng không bao gồm # ở đầu sẽ được apache load và cấu hình để chạy.

3) Tìm dòng: # Action lets you define media types that will execute a script whenever 
Thêm dòng này bên dưới: Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"
4) Để mặc định trang chỉ mục được kích hoạt khi truy cập vào thư mục web bạn tìm dòng: DirectoryIndex index.html index.html.var thêm vào kiểu file php bằng cách thêm các tên chỉ mục file, mổi tên cách nhau khoảng trắng, cụ thể có thể thay thế toàn bộ dòng lệnh trên bằng DirectoryIndex index.html index.php index.php3
Bây giờ bạn có thể save file httpd.conf lại và restart lại Apache
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Download
+ Php 5.x (http://www.php.net/downloads.php) (chọn php-5.1.1-Win32.zip)  (chọn các bản noinstall)
+ MySQL 4.1.x (http://dev.mysql.com/downloads/) (chọn mysql-4.1.16-win32)
+ Apache 2.x (http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/) (chọn apache_2.0.55-win32-x86-no_ssl.exe)

Cài đặt Apache :
+ Chọn file cài đặt Apache và tiến hành cài đặt bình thường như cài phần mềm khác. Khi cài có hỏi network domain, server name và email bạn cứ gõ đại ở đây mình nhập lần lượt là micti.com, www.micti.com, admin@micti.com
+ Cài xong, nếu máy đang sử dụng winxp sp2 vui lòng unlock nếu win có hỏi.
+ Ok, thử mở trình duyệt gõ http://127.0.0.1 nếu thấy file quảng cáo của Apache là ok.

Cài đặt Php
+ Giải nén và đưa và thư mục nào đó! Ở đây chọn thư mục C:\Php. Xong!

Cấu hình để php hoạt động
+ Vào thư mục cài đặt Apache 2 tìm đến conf\httpd.conf, mở file này bằng notepad và bắt đầu sửa lại như sau :
–> Tìm DirectoryIndex index.html index.html.var thay bằng DirectoryIndex index.html index.php index.html.var
–> Tìm DocumentRoot “C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs” đây chính là thư mục chứa các website
–> Tìm LoadModule access_module modules/mod_access.so và thêm vào dòng LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2.dll”
–> Tìm AddType application/x-compress .Z và thêm vào dòng AddType application/x-httpd-php .php
–> Thêm vào cuối file dòng PHPIniDir “c:/php”
–> Lưu lại
+ Vào thư mục C:\php\ tìm file php.ini-recommended và đổi tên file thành php.ini
+ Tạo file index.php có nội dung nằm trong thư mục C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs, restart lại apache, chạy http://127.0.0.1/index.php để xem kết quả. Nếu được thành công, nếu chưa được kiểm tra lại xem file httpd.conf đã được sửa lại đúng chưa.

Cài đặt MySQL
+ Giải nén và đưa và thư mục nào đó! Ở đây chọn thư mục C:\MySQL. Xong!

Cấu hình MySQL vào Php
+ Copy file C:\mysql\bin\libmySQL.dll vào C:\windows\system32
+ Mở file php.ini tìm ;extension=php_mysql.dll và sửa lại extension=php_mysql.dll (bỏ dấu ; )
+ Cài đặt như thế này username là root va pass không có. Data sẽ nằm trong c:/mysql/data, file chạy nằm trong c:/mysql/bin. Nếu bạn muốn đổi thì có thể cấu hình lại bằng cách sau. Tìm file my-small.ini trong c:\mysql. Sửa thành my.ini, mở lên và sửa
–> Cài password, tìm #password = your_password, bỏ dấu # và thay your_password bằng password mới (chạy localhost thì không quan tâm cái này)
–> Đặt lại thư mục data, tìm #innodb_data_home_dir = /usr/local/var/ bỏ dấu # và sửa lại tên thư mục chứa dữ liệu ví dụ innodb_data_home_dir = D:/web/database/
–> Save, copy vào thư mục C:\windows
+ Chạy mysql bằng cách chạy mysql\bin\mysqld-nt.exe
Cài đặt PhpMyAdmin
+ Down phiên bản mới nhất tại http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=23067&release_id=63838
+ Giải nén, cho nó vào thư mục web C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs đặt tên thu mục là phpMyAdmin, mở trình duyệt gõ http://127.0.0.1/phpMyAdmin/ , nếu chạy ra thành công thì ok. 

(begin) Start
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Cài đặt một lúc hết apache, mysql và php!  
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GIỚI THIỆU
CSDL là 1 phần quan trọng không thể thể thiếu được trong các ứng dụng web chuyên nghiệp. MySQL từ lâu đã là hệ CSDL được dùng phổ biến nhất với PHP vì tính gọn nhẹ, nhanh, miễn phí và được PHP hỗ trợ sẵn. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối vào CSDL MySQL, truy cập và lưu trữ dữ liệu với PHP.

Để thực hành các ví dụ trong bài viết này, bạn cần phải cài MySQL vào máy của bạn. Bạn có thể tham khảo bài viết cài đặt MySQL Server 4.1 trên Windows ở địa chỉ này: http://www.diendantinhoc.net/?cat=database_mysql&article=41cca76d6c. Xem như bạn đã cài đặt MySQL lên cùng server với PHP và account để kết nối vào MySQL Server có username là root và mật mã (password) là rỗng.

Ngoài ra, bài viết này giới thiệu về cách làm việc với CSDL MySQL trong PHP, cho nên xem như là bạn đã có một số kiến thức căn bản về MySQL và ngôn ngữ SQL. Bạn có thể tham khảo bài viết Tự học về ngôn ngữ SQL ở địa chỉ này: http://www.diendantinhoc.net/tute/sql/tuhocsql/.

KẾT NỐI VÀO MYSQL SERVER
PHP cung cấp hàm mysql_connect để kết nối vèo MySQL server. Cú pháp của hàm này như sau: 

mysql_connect($server_address, $username, $password)

$server_address là địa chỉ của MySQL server, có thể là domain name hoặc IP address, các ví dụ trong bài viết này sẽ dùng giá trị "localhost" cho $server_address.
$username là tên account dùng để login vào MySQL server, các ví dụ trong bài viết sẽ sử dụng giá trị "root" cho $username.
$password là mật mã để kết nối vào MySQL server, các ví dụ trong bài viết sẽ sử dụng chuỗi rỗng "" làm mật mã.
Hàm mysql_connect sẽ trả về 1 kết nối đến MySQL server nếu như quá trình kết nối thành công, hoặc trả về giá trị FALSE nếu như kết nối không được. 

Để đóng kết nối tới MySQL server, PHP cung cấp hàm mysql_close. Đoạn mã sau ví dụ quá trình kết nối vào MySQL server và đóng kết nối. 

<?php
$SERVER = "localhost";

$USERNAME = "root";

$PASSWORD = "";

 

$conn = mysql_connect($SERVER, $USERNAME, $PASSWORD);

if ( !$conn ) {

//Không kết nối được, thoát ra và báo lỗi

die("không nết nối được vào MySQL server");

} //end if
 

//đóng kết nối
mysql_close($conn);

?>
CHỌN CSDL ĐỂ LÀM VIỆC
Sau khi connet vào MySQL server, thao tác tiếp theo là chọn CSDL để làm việc. PHP cung cấp cho ta hàm mysql_select_db để làm việc này. Cú pháp của hàm này như sau: 

mysql_select_db($db_name[, $conn])

Với $db_name là tên CSDL cần chọn, $conn là kết nối được thực hiện qua lệnh mysql_connect. Các ví dụ trong bài viết này sẽ sử dụng CSDL có tên là test: 

<?php
$SERVER = "localhost";

$USERNAME = "root";

$PASSWORD = "";

$DBNAME = "test";

 

$conn = mysql_connect($SERVER, $USERNAME, $PASSWORD);

if ( !$conn ) {

//Không kết nối được, thoát ra và báo lỗi

die("không nết nối được vào MySQL server");

} //end if
 

//chọn CSDL để làm việc
mysql_select_db($DBNAME, $conn);

 

//đóng kết nối
mysql_close($conn);

?>
THỰC THI 1 CÂU LỆNH SELECT VÀ LẤY KẾT QUẢ TRẢ VỀ
PHP cung cấp cho ta 3 hàm hữu dụng để thực hiện công việc này: 

· $result = mysql_query($sql, $conn): thực hiện câu lệnh SQL được cung cấp qua tham số $sql và trả về 1 kết quả kiểu $result (hàm này trả về FALSE nếu như câu lệnh thực hiện không thành công). 

· mysql_num_rows($result): hàm này trả về số lượng row lấy được qua câu lệnh SELECT (được thực thi bởi hàm mysql_query) trước đó. 

· $row = mysql_fetch_row($result), $row = mysql_fetch_assoc($result): trả về dòng kết quả hiện thời của câu lệnh select và chuyển con trỏ tới dòng tiếp theo (như vậy lệnh gọi mysql_fetch_row hoặc mysql_fetch_assoc tiếp đó sẽ trả về dòng tiếp theo); hoặc giá trị FALSE nếu như không còn dòng nào để trả về nữa. Kết quả trả về từ 2 hàm này là 1 array.

· mysql_error($conn): trả về thông báo lỗi của MySQL server nếu như một lệnh trước đó có lỗi. 

Để hiểu rõ hơn công dụng của các hàm trên, đồng thời phân biệt sự khác nhau giữa 2 hàm mysql_fetch_row và mysql_fetch_assoc, ta cung xem xét các ví dụ sau. 

Các ví dụ của ta sẽ sử dụng table có tên là member với các trường và dữ liệu như sau: 

	username
	password

	abc
	123

	def
	456


Ví dụ 1: dùng mysql_fetch_row() 

<?php
$SERVER = "localhost";

$USERNAME = "root";

$PASSWORD = "";

$DBNAME = "test";

$conn = mysql_connect($SERVER, $USERNAME, $PASSWORD);

if ( !$conn ) {

//Không kết nối được, thoát ra và báo lỗi

die("không nết nối được vào MySQL server: ".mysql_error($conn));

} //end if
//chọn CSDL để làm việc
mysql_select_db($DBNAME, $conn)

or die("Không thể chọn được CSDL: ".mysql_error($conn));

 

$sql = "SELECT * FROM member";

$result = mysql_query($sql, $conn);

if ( !$result )

die("Không thể thực hiện được câu lệnh SQL: ".mysql_error($conn));

echo "Số lượng row tìm được: ".mysql_num_rows($result)."<br>\n";

 

while ( $row = mysql_fetch_row($result) ) {

echo "Username = ".$row[0]."<br>\n";


echo "Password = ".$row[1]."<br>\n";

} //end while
//nên luôn giải phóng bộ nhớ sau khi lấy hết các row trả về từ câu lệnh SELECT
mysql_free_result($result);

//đóng kết nối
mysql_close($conn);

 

?>
Hàm mysql_fetch_row() sẽ trả về 1 array mà phần tử thứ [0] sẽ tương ứng với cột đầu tiên của table, phần tử thứ [1] sẽ tương ứng với cột thứ hai của table...Chương trình trên sẽ in ra ra 4 dòng:

Username = abc

Password = 123

Username = def

Password = 456

Ví dụ 2: dùng mysql_fetch_assoc() 

<?php
$SERVER = "localhost";

$USERNAME = "root";

$PASSWORD = "";

$DBNAME = "test";

$conn = mysql_connect($SERVER, $USERNAME, $PASSWORD);

if ( !$conn ) {

//Không kết nối được, thoát ra và báo lỗi

die("không nết nối được vào MySQL server: ".mysql_error($conn));

} //end if
//chọn CSDL để làm việc
mysql_select_db($DBNAME, $conn)

or die("Không thể chọn được CSDL: ".mysql_error($conn));

 

$sql = "SELECT * FROM member";

$result = mysql_query($sql, $conn);

if ( !$result )

die("Không thể thực hiện được câu lệnh SQL: ".mysql_error($conn));

echo "Số lượng row tìm được: ".mysql_num_rows($result)."<br>\n";

 

while ( $row = mysql_fetch_assoc($result) ) {

echo "Username = ".$row['username']."<br>\n";


echo "Password = ".$row['password']."<br>\n";

} //end while
//nên luôn giải phóng bộ nhớ sau khi lấy hết các row trả về từ câu lệnh SELECT
mysql_free_result($result);

 

//đóng kết nối
mysql_close($conn);

 

?>
Hàm mysql_fetch_assoc() sẽ trả về 1 array mà các phần tử sẽ được truy cập qua tên, với tên được lấy từ tên các cột của table. Chương trình ví dụ 2 cũng sẽ in ra ra 4 dòng:

Username = abc

Password = 123

Username = def

Password = 456

THỰC THI 1 CÂU LỆNH UPDATE, INSERT hoặc DELETE
Hàm mysql_query cũng được dùng để thực thi các câu lệnh DELETE, INSERT hoặc UPDATE, nhưng lúc này hàm sẽ trả về TRUE nếu câu lệnh thực hiện thành công và FALSE trong trường hợp ngược lại. Để lấy số lượng các row được chèn với lệnh INSERT hoặc bị thay đổi bởi lệnh UPDATE, PHP cung cấp cho ta hàm mysql_affected_rows. Ta hãy xem ví dụ sau: 

<?php
$SERVER = "localhost";

$USERNAME = "root";

$PASSWORD = "";

$DBNAME = "test";

$conn = mysql_connect($SERVER, $USERNAME, $PASSWORD);

if ( !$conn ) {

//Không kết nối được, thoát ra và báo lỗi

die("không nết nối được vào MySQL server: ".mysql_error($conn));

} //end if
//chọn CSDL để làm việc
mysql_select_db($DBNAME, $conn)

or die("Không thể chọn được CSDL: ".mysql_error($conn));

 

$sql = "INSERT INTO member (username, password) VALUES ('xyz', '000')";

$result = mysql_query($sql, $conn); //chèn thêm 1 dòng vào table
if ( !$result )

die("Không thể thực hiện được câu lệnh SQL: ".mysql_error($conn));

echo "Số lượng row được chèn: ".mysql_affected_rows($conn)."<br>\n";


//ta chỉ chèn 1 dòng nên hàm mysql_affected_rows sẽ trả về 1
 

$sql = "UPDATE member SET password='111' WHERE username='xyz'";

$result = mysql_query($sql, $conn); //đổi password của accoutn xyz
if ( !$result )

die("Không thể thực hiện được câu lệnh SQL: ".mysql_error($conn));

echo "Số lượng row được thay đổi: ".mysql_affected_rows($conn)."<br>\n";


//ta thay đổi 1 dòng nên hàm mysql_affected_rows sẽ trả về 1
 

$sql = "DELETE FROM member";

$result = mysql_query($sql, $conn); //xoá hết tất cả các account
if ( !$result )

die("Không thể thực hiện được câu lệnh SQL: ".mysql_error($conn));

echo "Số lượng row được xoá: ".mysql_affected_rows($conn)."<br>\n";


//ta xoá tất cả 3 dòng nên hàm mysql_affected_rows sẽ trả về 3
 

//đóng kết nối
mysql_close($conn);

?>
LƯU Ý VẤN ĐỀ BẢO MẬT VỚI LỖI SQL INJECTION
Nếu bạn cần cung cấp 1 tham số cho câu lệnh SQL, nhất là các tham số từ trình duyệt do người dùng nhập vào, bạn hãy lưu ý đề phòng lỗi bảo mật SQL Injection. Giả sử bạn muốn thay đổi mật mã của account xyz, mật mã mới được người dùng nhập vào và lưu vào trong biến $newPwd, đoạn mã đổi password có thể tương tự như sau: 

<?php
//...
$sql = "UPDATE member SET password='$newPwd' WHERE username='xyz'";

mysql_query($sql, $conn);

//...
?>
Giả sử người dùng nhập vào mật mã mới là zzz, câu lệnh SQL sẽ trở thành
UPDATE member SET password='zzz' WHERE username='xyz'
Hoàn toàn hợp lệ và đúng đắn, không có gì phải thắc mắc hết.

Nhưng giả sử người dùng nhập vào mật mã mới là zzz'#, câu lệnh SQL sẽ trở thành
UPDATE member SET password='zzz'#' WHERE username='xyz'
Nhưng gì phía sau ký tự # sẽ được MySQL xem là chú thích và sẽ bỏ qua, như vậy câu lệnh SQL của chúng ta trên thực tế sẽ tương đương với:
UPDATE member SET password='zzz'
Vậy là xong! Sau khi chạy câu lệnh này, password của tất cả các account đều là zzz hết, tất hiên là account admin cũng sẽ bị đổi password thành zzz và lúc này hậu quả tiếp theo ra sao chắc bạn cũng đã rõ!

Để tránh bị SQL injection, khi đưa các tham số vào câu lệnh SQL, bạn nên luôn nhớ và áp dụng 2 điều sau: 

· Nếu tham số là số (số nguyên hoặc số thực), cộng thêm 0 vào tham số trước khi đưa vào câu lệnh SQL. Tức là:
$thamso+=0;
$sql = "...$thamso..."; 

· Nếu tham số là chuỗi, sử dụng hàm mysql_real_escape_string trước khi đưa tham số vào câu lệnh SQL. Tức là:
$thamso = mysql_real_escape_string($thamso, $conn);
$sql = "...'$thamso'..."; 

TRƯỚC KHI KẾT THÚC
Đến đây, bạn đã nắm được các bước cơ bản để làm việc với CSDL MySQL Server:
- Kết nối vào MySQL Server với server address, username và password
- Chọn CSDL để làm việc
- Thao tác với CSDL, Thực thi các lệnh SQL...
- Đóng kết nối khi kết thúc

Trong thực tế, đôi lúc chương trình của bạn cần thực hiện thêm nhiều thao tác nâng cao hơn thế, lúc này bạn đừng quên tham khảo MySQL Manual mục các hàm về MySQL.

CÁC HÀM PHP ĐƯỢC DÙNG TRONG VÍ DỤ
· die: in ra câu thông báo và kết thúc chương trình. 

· mysql_connect: kết nối vào CSDL MySQL Server. 

· mysql_close: đóng kết nối đã được thiết lập trước đó. 

· mysql_error: lấy câu thông báo lỗi (nếu có) trả về từ MySQL Server. 

· mysql_fetch_row: lấy 1 row kết quả từ câu lệnh SELECT. 

· mysql_fetch_assoc: lấy 1 row kết quả từ câu lệnh SELECT. 

· mysql_free_result: giải phóng bộ nhớ sau khi lấy kết quả trả về từ câu lệnh SELECT. 

· mysql_query: thực thi 1 câu lệnh SQL. 

· mysql_select_db: chọn CSDL để làm việc. 

· mysql_real_escape_string: escale 1 chuỗi trước khi chèn vào câu lệnh SQL. 
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HÀM MAIL() CỦA PHP
Send email trong PHP rất đơn giản, ta chỉ cần dùng duy nhất 1 hàm mail() được PHP cung cấp sẵn là đủ. Cú pháp của hàm mail() như sau:

bool mail(string to, string subject, string message[, string additional_headers])
Các tham số của hàm mail() có ý nghĩa như sau: 

· to - địa chỉ người nhận email, là 1 string. Các giá trị hợp lệ của tham số to có dạng như sau:
'user@domain.com'
'user1@domain.com, user2@domain.com'
'User Name <user@example.com>'
'User Name 1 <user1@example.com>, User Name 2 <user2@example.com>'
'User Name 1 <user@example.com>, user2@domain.com, User Name 3 <user3@example.com>'
· subject - tiêu đề của email, là 1 string. Tiêu đề của email không được chứa ký tự xuống dòng (\r hoặc \n). 

· message - nội dung email, là 1 string. Nội dung email có thể do nhiều dòng ghép lại với nhau, mỗi dòng được phân cách bằng ký tự \n. 

· additional_headers - (tuỳ chọn) dùng để chèn thêm các header vào email. Các header này không nằm trong phần nội dung của email mà dùng để quản lý việc gởi email (ví dụ chèn thêm các trường CC, BCC khi gởi email). Nhiều header có thể cùng ghép lại thành 1 string trong additional_headers, các header được phân cách nhau bằng chuỗi \r\n. 

Hàm mail() sẽ trả về giá trị TRUE nếu như email được chấp nhận gởi đi và FALSE trong trường hợp ngược lại.
Lưu ý: Hàm mail() trả về giá trị TRUE không có nghĩa là email sẽ được gởi đến nơi nhận thành công. Giá trị TRUE được trả về chỉ có ý nghĩa là email được server chấp nhận gởi đi, còn khi nào thì email thực sự được gởi, gởi có tới nơi hay không thì chương trình không biết được (như vậy nếu bạn nhập sau địa chỉ người nhận ở tham số To thì sẽ không có cách nào chương trình biết được địa chỉ To có đúng hoặc tồn tại hay không!).

MỘT VÍ DỤ GỞI EMAIL VỚI HÀM MAIL()
Ta hãy tạo 1 chương trình PHP nhỏ đẻ gởi email như sau: 

//nội dung file example1.php
<?php
$from = 'from@domain.com';

$to = 'to@domain.com';

$subject = 'Example 1: Send simple text email';

$message = 'A plain text email.';

$header = "From: $from\r\nReply-to: $from";

 

if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {

echo "Email sent to $to!";

} else {

echo "Error occured while sending email to $to!";

} //end if
?>
Lưu chương trình vào file example1.php và chạy thử. Nếu quá trình gởi email thành công, bạn sẽ nhận được câu thông báo "Email sent to to@domain.com!", nếu có lỗi bạn sẽ nhận được câu thông báo "Error occured while sending email to to@domain.com!"
Lưu ý: 

· Nhớ thay to@domain.com và from@domain.com thành địa chỉ email của bạn trước khi chạy thử chương trình! 

· Có thể phải mất tới 5-10 phút email mới tới nơi, và bạn nhớ kiểm tra thư mục Bulk email vì nhiều khi email gởi tới bị để trong mục Bulk. 

Trong cú pháp của hàm mail(), tham số additional_headers là tuỳ chọn, tức là bỏ qua cũng được. Tuy nhiên, trên thực tế bạn nên cung cấp tham số additional_headers cho hàm mail() với ít nhất 2 header From và Reply-to. Lý do thì có nhiều, một trong số các lý do phải cung cấp header From và Reply-to là vì nếu phần địa chỉ người gởi (From) là rỗng, các chương trình lọc email có thể cho rằng đây là emai spam và thế là email được tự động chuyển sang "Thùng rác"!.

GỞI HTML EMAIL VỚI HÀM MAIL()
Chúng ta đã gởi được email text với hàm mail(), nhưng nhiều lúc ta cần "trang điểm" màu mè cho nội dung email được bắt mắt hơn. Thử viết 1 chương trình nhỏ gởi email HTML: 

//nội dung file example2.php
<?php
$from = 'from@domain.com';

$to = 'to@domain.com';

$subject = 'Example 2: Try a simple HTML email';

$message = 'A HTML email: <b>bold</b>, <i>italic</i>, <u>underline</u>.';

$header = "From: $from\r\nReply-to: $from";

 

if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {

echo "Email sent to $to!";

} else {

echo "Error occured while sending email to $to!";

} //end if
?>
Lưu chương trình vào file example2.php và chạy thử. Email gởi thành công, tới nơi an toàn, nhưng khi mở ra xem thì nội dung email lại như vầy:
A HTML email: <b>bold</b>, <i>italic</i>, <u>underline</u>.
Thế có tức không?

Thực ra bạn chỉ cần sửa lại chương trình "1 chút xíu" là đâu vào đấy ngay: 

//nội dung file example3.php
<?php
$from = 'from@domain.com';

$to = 'to@domain.com';

$subject = 'Example 3: Send HTML email';

$message = 'A HTML email: <b>bold</b>, <i>italic</i>, <u>underline</u>.';

$header = "Content-type: text/html\r\nFrom: $from\r\nReply-to: $from";

 

if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {

echo "Email sent to $to!";

} else {

echo "Error occured while sending email to $to!";

} //end if
?>
Lưu chương trình vào file example3.php và chạy thử. Lần này thì nội dung email nhận được như mong muốn:
A HTML email: bold, italic, underline..

Như vậy bạn sẽ nhận thấy rằng gởi HTML email cũng đơn giản không khác gì gởi text email thông thường. Chỉ cần thêm 1 header Content-type: text/html là nội dung email sẽ được hiểu là HTML ngay.

Lưu ý: Riêng phần tiêu đề (subject) của email vẫn phải là text thông thường! Bạn không thể sử dụng mã HTML trong phần tiêu đề (subject) của email được. Vì thực chất phần tiêu đề của email cũng là 1 header đặt biệc chứ không nằm trong phần nội dung chính của email.

GỞI EMAIL VỚI TIẾNG VIỆT UNICODE
Gởi email tiếng Việt Unicode cũng y chang như gởi email HTML vì bản thân HTML đã hỗ trợ Unicode rồi, ta chỉ cần chú ý đặt charset của email cho đúng là được: 

//nội dung file example3.php
<?php
$from = 'from@domain.com';

$to = 'to@domain.com';

$subject = 'Example 4: Send Unicode email';

$message = 'Email tiếng Việt Unicode: <b>in đậm</b>, <i>in nghiêng</i>, <u>gạch chân</u>.';

$header = "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\nFrom: $from\r\nReply-to: $from";

 

if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {

echo "Email sent to $to!";

} else {

echo "Error occured while sending email to $to!";

} //end if
?>
Lưu chương trình vào file example4.php và chạy thử: email gởi thành công, tới nơi an toàn và khi đọc thì hiển thị...tiếng Ả-rập!!! Có gì sai ở đây chăng?

Thực ra không có gì phải lo lắng cả. Khi gởi email tiếng Việt Unicode bạn cần chú ý một số điểm sau: 

· Đặt charset cho email. Charset này phải nên trùng với charset của file mã nguồn PHP và website của bạn. Trong ví dụ ở trên, ta đặt charset cho email là utf-8 thì bạn cũng phải lưu file example4.php lên đĩa với charset là utf-8. Bạn xem mục "LƯU FILE VỚI TIẾNG VIỆT UNICODE" ở bài viết Giới thiệu - Các bước chuẩn bị cần thiết để tìm hiểu thêm về lưu file mã nguồn PHP lên đĩa với charset utf-8. 

· Cho dù bạn đã đặt charset đúng rồi, vẫn có thể email không hiển thị đúng tiếng Việt khi đọc! Vì quyền hiển thị email như thế nào là do chương trình email client quyết định. Nếu bạn đọc email bằng Outlook chẳng hạn, thì Outlook sẽ tự động nhận biết charset của email và hiển thị đúng tiếng Việt. Nếu bạn đọc email trên web (như Yahoo, Hotmail...) thì có thể bạn phải tự tay chọn lại Encoding là utf-8 trên trình duyệt vì các web email như Yahoo, Hotmail sẽ dùng charset mặc định của mình và bỏ qua charset được thiết lập trong email. 

Và tương tự như khi gởi HTML email, bạn đừng nên ghi tiếng Việt vào phần tiêu đề (subject) của email! Vì như đã nói ở phần trước, tiêu đề (subject) của email cũng là 1 header đặt biệc chứ không nằm trong phần nội dung chính của email. 

MỘT SỐ LỖI HAY GẶP VỚI HÀM MAIL()
Email gởi không tới nơi
Hàm mail() trả về giá trị TRUE, địa chỉ đúng, nội dung đúng, nói chung mọi thứ đều đúng nhưng email chờ hoài không thấy tới! Kiểm tra Bulk email cũng không thấy luôn! Lỗi ở đâu hè? Nguyên nhân có thể xảy ra ở 3 chỗ: 

· mail server - server của bạn không cho phép account của bạn gởi email, hoặc giới hạn chỉ cho phép gởi số lượng giới hạn email trong 1 khoảng thời gian nào đó. Bạn cần hỏi người quản lý server của bạn về quyền gởi email với PHP trên server.
Nếu vấn đề không phải nằm ở chỗ server không cho phép bạn gởi email, hoặc chính bạn là người quản lý server thì bạn kiểm tra tiếp 1 trong 2 nguyên nhân sau: 

· *NIX server (server chạy các hệ điều hành UNIX hoặc Linux) - PHP mặc định sẽ sử dụng lệnh sendmail có sẵn trên hệ thống để gởi email (với tham số -t -i). Mặc định lệnh sendmail sẽ nằm trong /usr/sbin/sendmail hoặc trong 1 thư mục nào đó trong PATH của hệ thống. Nếu trên server của bạn lệnh sendmail nằm ở chỗ khác với thư mục mặc định (ví dụ trên server của bạn sendmail nằm ở /usr/local/secretbin/sendmail) thì bạn có thể làm như sau:
- Tìm và mở file php.ini ra.
- Tìm chuỗi "sendmail", bạn sẽ thấy 2 dòng tương tự như sau:
; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
;sendmail_path =
- Bạn sửa lại 2 dòng đó như sau:
; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
sendmail_path = /usr/local/secretbin/sendmail -t -i
Nhớ bỏ ký tự chấm phảy (;) ở đầu dòng sendmail_path =!
Lưu ý: Cấu hình của PHP tới đây đã đúng và đủ để gởi email trên server *NIX. Tuy nhiên vẫn có thể server không gởi email được! Lỗi lúc này là do bản thân cấu hình của server hoặc quá trình cài đặt và cấu hình chương trình sendmail bị lỗi. Cách kiểm tra nguyên nhân và sửa lỗi nằm ngoài phạm vi của PHP, bạn có thể đặt câu hỏi lên diễn đàn CLB người sử dụng Linux để được giúp đỡ! 

· Windows server - Trên Windows, PHP cần phải dùng 1 SMTP server để gởi email. Bạn tìm và mở file php.ini ra, tìm chuỗi sendmail, gần đó bạn sẽ thấy vài dòng như sau:
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost
smtp_port = 25;
Các dòng trên cho ta biết PHP sẽ dùng SMTP server localhost trên port 25 để gởi email. Rất có thể bạn chưa cài đặt và cấu hình đúng 1 SMTP trên localhost để PHP có thể sử dụng và gởi email. Bạn hãy tham khảo bài viết này để cài đặt 1 SMTP server trên localhost và dùng nó để gởi email với PHP. 

Nội dung email bị đứt đoạn
Nếu bạn nhận được email nhưng nội dung bị đứt đoạn không đầy đủ thì có thể do 2 nguyên nhân sau: 

· Mã HTML trong email bị sai - Nếu bạn gởi email HTML thì bạn nên chú ý kiểm tra cú pháp HTML của nội dung email. Giả sử bạn định gởi email với nội dung:
<b>in đậm</b>
Nhưng chẳng may bạn ghi sai thành <b in đậm</b>
thì khi đọc, email sẽ hiển thị bị sai (có thể là mất chữ, đứt đoạn, v.v...). 

· Có 1 dòng chứa 1 dấu chấm (.) ở đầu - Khi bạn gởi email trên Windows dùng SMTP server, nếu nội dung email có 1 dòng nào đó chứa 1 dấu chấm (ký tự .) ở đầu dòng thì ký tự đó sẽ bị bỏ qua, dòng đó sẽ bị bỏ qua, hoặc toàn bộ nội dung email từ dòng đó trở đi sẽ bị bỏ qua. Lý do là vì dòng chứa 1 dấu chấm ở đầu chính là dấu hiệu báo cho SMTP server biết đã kết thúc nội dung của email. Để khắc phục, trước khi gởi email, ta thay thế dấu chấm ở đầu dòng bằng 2 dấu chấm:
$message = str_replace("\n.", "\n..", $message); 

CÁC HÀM PHP ĐƯỢC DÙNG TRONG VÍ DỤ
· mail: gởi email. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
· PHP Manual: http://www.php.net/manual/en/index.php 

· Cấu hình và gởi email với PHP: http://www.php.net/manual/en/ref.mail.php 
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GIỚI THIỆU
Có lẽ cũng không cần giới thiệu nhiều về nhu cầu "giấu diếm" này vì hiện nay có khá nhiều site sử dụng cách quản lý download như vậy và cũng có số lượng cũng nhiều không kém các site mới muốn tìm hiểu và sử dụng nó ;-) Tuy nhiên, có lẽ không thừa nếu như chúng ta tìm hiểu kỹ hơn một chút về lý do sử dụng một chương trình download manager trên website để giấu đường dẫn thực sự đến các file download.

Quản lý băng thông và "tài sản" là 2 lý do chính để sử dụng 1 chương trình quản lý download trên website. Bạn thử tưởng tượng có 1 website cho download nhạc hoặc ebook với 1 mức phí nho nhỏ, nếu mà link để download trực tiếp các file bị lộ tùm lum thì thứ nhất là "lỗ vốn", thứ hai là bandwidth sẽ hết sạch nhanh đến nỗi trước khi bạn kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một số lý do khác cũng "chính đáng" không kém ví dụ như bạn muốn đếm số lần download file; hoặc website của bạn tự upload file của mình lên và các file này lại nằm trong database hoặc được để trong 1 thư mục mà từ ngoài web không đọc được. Trong những trường hợp như vậy, sử dụng 1 chương trình quản lý download trên website sẽ khá tiện lợi.

Tuy nhiên, cũng có vài điều cần chú ý trước khi bạn quyết định sử dụng 1 chương trình quản lý download trên website của mình: 

· Tốc độ download sẽ chậm hơn rất nhiều so với download file trực tiếp. 

· Server sẽ phải xử lý nhiều công việc hơn so với khi cho phép download file trực tiếp. 

· Nếu file được lưu trữ trong database, bạn nên chú ý rằng số lượng kết nối đồng thời vào database là có hạn, trong khi với 1 file có dung lượng lớn, có thể phải mất tới nửa tiếng hoặc hơn để download. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN
Giả sử bạn có 1 file document.zip trong cùng thư mục với file download.php. Nhưng chỉ mình bạn biết là file document.zip này nằm ở đâu, người khác muốn download thì phải truy cập vào file download.php của bạn. Mã nguồn của file download.php sẽ như sau: 

//file download.php
<?php
$filename = "document.zip";

$fp = fopen($filename, "rb");

 

header("Content-type: application/octet-stream");

header("Content-length: " . filesize($filename));

 

fpassthru($fp);

fclose($fp);

?>
Ủa, chỉ có nhiêu đó thôi à? Đúng vậy, chỉ có vỏn vẹn 10 dòng là có được 1 chương trình download manager đơn giản (dĩ nhiên là chương trình này chỉ cho phép download được mỗi 1 file document.zip, ta còn phải làm việc nhiều để cho chương trình hoàn thiện hơn!).

Đầu tiên, ta mở file document.zip để đọc ở chế độ nhị phân (binary):
$fp = fopen($filename, "rb");.

Tiếp theo ta báo cho browser biết data trả về từ server là dữ liệu nhị phân chứ không phải là văn bản HTMl như thông thường:
header("Content-type: application/octet-stream");.

Đồng thời ta cũng báo cho browser biết dung lượng của file sẽ được tải xuống:
header("Content-length: " . filesize($filename));.

Và cuối cùng là đọc nội dung file và echo lại cho browser download:
fpassthru($fp);.

Lệnh fpassthru($fp); tương đương với 2 lệnh:
$content = fread($handle, filesize($filename));
echo $content;
Như vậy chương trình này cũng không có gì khác với các chương trình PHP thông thường ngoài 2 lệnh header(). Trong đó lệnh header("Content-length: " . filesize($filename)); cũng không có gì là khó hiểu, lệnh này báo cho browser biết dung lượng của file chuẩn bị download (thực ra không có lệnh này thì quá trình download vẫn diễn ra như bình thường). Vấn đề mấu chốt nằm ở lệnh header("Content-type: application/octet-stream");.
Lệnh header("Content-type: application/octet-stream"); sẽ báo cho browser biết là dữ liệu chuẩn bị load xuống là dữ liệu nhị phân. Vì là dữ liệu nhị phân nên browser sẽ thực hiện quá trình download và save file thay vì hiển thị lên browser như là 1 trang HTML thông thường.

Thử chạy ví dụ trên vài lần, thay thế file document.zip bằng một số file khác nhau (ví dụ file Word, PDF, Excel...) và thử trên vài browser khác nhau, bạn sẽ nhận thấy có vài chỗ hơi khó chịu: 

· Browser sẽ mặc định lưu file lên đĩa với tên là download.php. Bạn phải đổi tên file lại cho đúng trước khi mở file ra đọc. 

· Trong một số trường hợp, thay vì hỏi save file lên đĩa, browser sẽ mở luôn file (ví dụ chạy Word hoặc Acrobat mở luôn file vừa được download). 

Để giải quyết 2 vấn đề khó chịu trên cũng không có gì khó khăn lắm, ta chỉ cần thêm 1 lệnh header() nữa:
header('Content-disposition: attachment; filename="'.$filename.'"');
Tham số "attachment" của header "Content-disposition" sẽ báo cho browser biết là nên download và save file thay vì open. Tham số "filename=" sẽ báo cho browser biết tên của file đang được download. 

CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH
Cho tới bây giờ chương trình của chúng ta vẫn còn thô sơ, chúng ta vẫn cần them vào chức năng nữa để chương trình hoàn thiện hơn. 

· Cho phép người dùng chọn file để download. Hiện tại chương trình của chúng ta chỉ mới cho phép download 1 file duy nhất. 

· Kiểm tra dữ liệu nhập từ người dùng. Đây là một việc luôn nên làm. Chương trình cho phép nguời dùng chọn file để download thì cũng cần nên kiểm tra kỹ kẻo chính file config, file source hoặc file password của bạn bị download thì phiền. 

Cho phép người dùng chọn file để download: Thao tác này có lẽ khá đơn giản đối với bạn. Chương trình sẽ nhận vào tham số file từ URL (ví dụ: download.php?file=document.zip). Đoạn code xử lý như sau: 

$filename = isset($_GET['file'])?$_GET['file']:'';

Kiểm tra dữ liệu nhập: Ta cần kiểm tra các điều kiện sau: 

· File có tồn tại và được phép đọc hay không? PHP cung cấp sẵn cho ta 2 hàm ls is_file() và is_readable() để làm việc này: 

· if ( $filename == "" || !is_file($filename) || !is_readable($filename) ) {
· 
echo "Error: ...";

· 
exit(-1);

}
Đoạn mã trên sẽ kiểm tra nếu như tên file là rỗng, hoặc file không tồn tại hoặc không đọc được thì sẽ báo lỗi và thoát. 

· Tên file có chứa các ký tự đặt biệc hay không? Thường các file upload sẽ được để trong 1 thư mục riêng. Như vậy tên file chỉ có thể chứa các ký tự a-z, 0-9, gạch ngang (-), gạch dưới (_), khoảng trắng và dấu chấm (.). Ta có thể xem như các kỹ tự khác trong tên file là không hợp lệ. Đoạn mã kiểm tra như sau: 

· if ( !preg_match('/^[a-z0-9\_\-\. ]*$/i', $filename) ) {
· 
echo "Error: ...";

· 
exit(-1);

}
Đoạn mã trên sẽ kiểm tra nếu như trong file có chứa ký tự lạ (không phải là 0-9, a-z, gach dưới, gạch ngang, khoảng trắng, dấu chấm, khoảng trắng thì sẽ báo lỗi) và thoát chương trình. Ngoài ra, có một số file cấu hình đặt biệc của server được bắt đầu bằng dấu chấm (ví dụ .htaccess, .htpasswd), ta cũng phải kiểm tra xem ksy tự đầu tiên của tên file có phải là dấu chấm hay không, nói cách khác, ký tự đầu tiên của tên file phải là 1 chữ cái (a-z) hoặc chữ số (0-9) hoặc kỹ tự gạch ngang hoặc gạch dưới. Lệnh if trên được cài tiến lại như sau: 

if ( !preg_match('/^[a-z0-9\_\-][a-z0-9\_\-\. ]*$/i', $filename) ) {

echo "Error: ...";


exit(-1);

}
Giép lại ta có chương trình được cải tiến như sau: 

<?php
//các file upload được để trong 1 thư mục riêng
$upload_dir = "../upload/";

 

//lấy tên file cần download từ URL
$filename = isset($_GET['file'])?$_GET['file']:'';

 

//thực hiện quá trình kiểm tra
if ( !preg_match('/^[a-z0-9\_\-][a-z0-9\_\-\. ]*$/i', $filename) )


|| !is_file($upload_dir.$filename) || !is_readable($upload_dir.$filename) ) {

echo "Loi: Ten file khong hop le hoac file khong ton tai!";


exit(-1);

} //end if
 

//mở file để đọc với chế độ nhị phân (binary)
$fp = fopen($upload_dir.$filename, "rb");

 

//gởi header đến cho browser
header('Content-type: application/octet-stream');

header('Content-disposition: attachment; filename="'.$filename.'"');

header('Content-length: ' . filesize($upload_dir.$filename));

 

//đọc file và trả dữ liệu về cho browser
fpassthru($fp);

fclose($fp);

Lưu ý rằng ta không cần kiểm tra tên file rỗng nữa vì ở trên ta đã kiểm tra ký tự đầu tiên của tên file, nên nếu tên file lã rỗng thì sẽ không có ký tự đầu tiên, do vậy điều kiện kiểm tra của hàm pregg_match sẽ bị sai rồi. 

THẮC MẮC NHỎ CUỐI CÙNG
Tới đây xem như chương trình của chúng ta xem như là đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ còn một thắc mắc nho nhỏ: ngoài kiểu dữ liệu application/octet-stream thì còn kiểu dữ liệu nào khác không? và mặc định thì PHP sẽ dùng kiểu dữ liệu gì để trả về cho browser?

Mặc định PHP sẽ trả về dữ liệu kiểu text/html cho browser. Một số kiểu dữ liệu tương ứng với các kiểu file thông dụng:
.GIF: image/gif
.JPG: image/jpeg
.PNG: image/png
.WAV: audio/wav
.MP3: audio/mpeg3
.DOC: application/msword
.PDF: application/pdf

Tuỳ vào kiểu của dữ liệu trả về mà browser có thể sẽ có những cách ứng khác nhau. Ví dụ nếu dữ liệu trả về là file ảnh thì browser sẽ hiển thị luôn, nếu là file nhạc thì browser sẽ gọi WMP lên để play, nếu là file PDF thì chương trình Acrobat sẽ được gọi...
Kiểu application/octet-stream để chỉ dữ liệu nhị phân (binary) chung chung. Nếu bạn chỉ muốn browser download và save file thì bạn chỉ cần trả về kiểu dữ liệu application/octet-stream là đủ.

Vậy thì nảy sinh 1 vấn đề nữa: tìm danh sách các kiểu dữ liệu tương ứng với từng loại file ở đâu? Google là trợ thủ đắt lực của bạn ;-) Hoặc bạn có thể xem mục "CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO" ở cuối bài viết.

VÀI LỜI NGỎ TRƯỚC KHI KẾT THÚC
Sau khi đọc hết bài viết, chắc bạn cũng thấy rằng việc viết 1 chương trình quản lý download file cho website cũng không phải là quá phức tạp. Cũng như tiêu đề của bài viết đã nói "Việt một chương trình download manager đơn giản", chương trình của chúng ta khá đơn giản nhưng cũng có đủ các chức năng cơ bản cần thiết. Các chức năng "tiền download" hoặc "hậu download" bạn có thể dễ dàng tự phát triển thêm tuỳ vào nhu cầu của bạn, ví dụ như tăng biến đếm số lần download của file, kiểm tra login trước khi cho download. Bạn chỉ cần chú ý một số điểm sau khi viết 1 chương trình download manager:

· Để các file upload lên trong 1 thư mục riêng để dễ bề quản lý. Tốt nhất là để trong 1 thư mục không thể truy cập trực tiếp được từ Web mà chỉ có thể đọc bởi chương trình PHP của bạn. 

· Kiểm tra kỹ tên file được người dùng nhập vào. 

· Mở file để đọc ở chế độ nhị phân (binary). Bạn tham khảo thêm các tham số của hàm fread trong PHP. 

· Trả về kiểu dữ liệu của file và các thông số cần thiết khác qua lệnh header(). 

· Nếu không thật sự cần thiết thì nên để đường dẫn download trực tiếp thay vì dùng download manager, vì như vậy sẽ download nhanh hơn và server ít phải xử lý thêm nhiều công việc. 

Chúc bạn thành công!

TÀI LIỆU THAM KHẢO
· PHP Manual: http://www.php.net/manual/en/index.php 

· Lệnh fpassthru: http://www.php.net/manual/en/function.fpassthru.php 

· Lệnh fopen: http://www.php.net/manual/en/function.fopen.php 

· Lệnh preg_match: http://www.php.net/manual/en/function.preg-match.php
Và Regular Expression trong PHP: http://www.php.net/manual/en/ref.pcre.php 

· Google: từ khoá MIME types list 

· Các kiểu dữ liệu tương ứng với các kiểu file thông dụng: http://www.webmaster-toolkit.com/mime-types.shtml 



[Trở về Mục lục phần Nâng cao] [Trở về Mục lục chính]

(C) Diendantinhoc.net. All rights reserved.
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Nguyễn Bá Thành - Diễn Đàn Tin Học
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Làm việc với Cookie và Session
Updated: $Id: tute_cookie_n_session.php,v 1.2 2005/06/29 00:50:50 nbthanh Exp $
[Trở về Mục lục phần Căn bản] [Trở về Mục lục chính]

GIỚI THIỆU
Trong quá trình phát triển web, một nhu cầu rất thường xuyên nảy ra là làm cách nào truyền dữ liệu từ trang web này sang trang web khác? Tất nhiên ta có thể dùng form để submit và truyền data từ một trang web sang trang web tiếp theo qua phương thức POST hoặc truyền dữ liệu qua URL theo phương thức GET. Tuy nhiên, cách làm này không phải lúc nào cũng khả thi. Trong nhiều trường hợp, cách dùng form hoặc URL gây khá nhiều phiền phức hoặc hầu như không thể thực hiện được. Ví dụ: người dùng click lên 1 link trên trang web của bạn để đi sang 1 website khác, rồi click lên 1 link trên website kia để quay ngược về website của bạn.

Rất may mắn, vấn đề được giải quyết khá dễ dàng với sự trợ giúp của COOKIE và SESSION. Và còn hơn thế nữa, PHP cung cấp rất sẵn nhiều hàm và phương tiện để làm việc dễ dàng và hiệu quả với COOKIE và SESSION. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về COOKIE, SESSION và cách sử dụng COOKIE, SESSION trong PHP.

COOKIE VÀ SESSION LÀ GÌ?
Cookie là 1 đoạn dữ liệu được truyền đến browser từ server, đoạn dữ liệu này sẽ được browser lưu trữ (trong memory hoặc trên đĩa) và sẽ gởi ngược lên lại server mỗi khi browser tải 1 trang web từ server [1].
Những thông tin được lưu trữ trong cookie hoàn toàn phụ thuộc vào website trên server. Mỗi website có thể lưu trữ những thông tin khác nhau trong cookie, ví dụ thời điểm lần cuối bạn ghé thăm website, đánh dấu bạn đã login hay chưa, v.v...
Cookie được tạo ra bởi website và gởi tới browser, do vậy 2 website khác nhau (cho dù cùng host trên 1 server) sẽ có 2 cookie khác nhau gởi tới browser. Ngoài ra, mỗi browser quản lý và lưu trữ cookie theo cách riêng của mình, cho nên 2 browser cùng truy cập vào 1 website sẽ nhận được 2 cookie khác nhau.

Session là khoảng thời gian người sử dụng giao tiếp với 1 ứng dụng. Session bắt đầu khi người sử dụng truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên, và kết thúc khi người sử dụng thoát khỏi ứng dụng [2]. Mỗi session sẽ có một định danh (ID), 1 session khác nhau sẽ có 2 ID khác nhau. Trong ngữ cảnh ứng dụng web, website sẽ quyết định khi nào session bắt đầu và kết thúc.
Trong 1 session, website có thể lưu trữ một số thông tin như đánh dấu bạn đã login hay chưa, những bài viết nào bạn đã đọc qua, v.v...

Điểm giống và khác nhau giữa Cookie và Session
Cookie và Session đều có chung mục đích là lưu giữ data để truyền từ 1 trang web sang 1 trang web khác (trên cùng website). Nhưng phước thức lưu trữ và quản lý data của Cookie và Session có phần khác nhau.
Cookie sẽ được lưu trữ tại browser, do browser quản lý và browser sẽ tự động truyền cookie ngược lên server mỗi khi truy cập vào 1 trang web trên server.
Dữ liệu lưu trữ trong Session sẽ được ứng dụng quản lý, trong ngữ cảnh web, ứng dụng ở đây sẽ là website và webserver. Browser chỉ truyền ID của session lên server mỗi khi truy cập vào website trên server.

Tự liên hệ giữa Session và Cookie: Mỗi Session gắn với 1 định danh (ID). ID sẽ được tạo ra trên server khi session bắt đầu và được truyền cho browser. Sau đó browser sẽ truyền lại ID này lên server mỗi khi truy cập vào website. Như vậy ta có thể thấy rằng sẽ rất tiện nếu như Session ID được lưu trữ trong Cookie và được browser tự động truyền lên server mỗi khi truy cập vào website.

Sử dụng Cookie hay Session?
Sử dụng Session hoặc Cookie là tuỳ vào lựa chọn của Lập trình viên, tuy nhiên Session thường được ưa chuộng hơn Cookie vì một số lý do sau:

· Trong một số trường hợp Cookie không sử dụng được. Có thể browser đã được thiết lập để không chấp nhận cookie, lúc đó session vẫn sử dụng được bằng cách truyền session ID giữa các trang web qua URL, ví dụ: script.php?session=abc123. 

· Lượng data truyền tải giữa browser và server: chỉ mỗi session ID được truyền giữa browser và server, data thực sự được website lưu trữ trên server. 

· Bảo mật: càng ít thông tin được truyền tải qua lại giữa browser và client càng tốt, và càng ít thông tin được lưu trữ tại client càng tốt. 

SỬ DỤNG COOKIE TRONG PHP
Sử dụng Cookie trong PHP khá đơn giản. Để đặt (set) cookie, bạn chỉ cần sử dụng 1 lệnh gán đơn giản: $_COOKIE[tên_cookie] = giá_trị;. Và để đọc (get) lại giá trị của cookie, bạn chỉ cần đọc biến $_COOKIE[tên_cookie].

Ta hãy xem ví dụ sau:

	//nội dung file a.php
<?php
$t = time();

$_COOKIE['abc'] = time();

?>
<html>

<head><title>a.php</title></head>

<body>Giá trị của cookie đã được gán giá trị <?php echo $t; ?>. Click <a href="b.php">vào đây</a> để kiểm tra.</body>

</html>


	//nội dung file b.php
<html>

<head><title>b.php</title></head>

<body>Giá trị của Cookie được gán trong <a href="a.php">file a.php</a>: <?php echo $_COOKIE['abc']; ?>.</body>

</html>


Lưu 2 đoạn mã trên vào 2 file a.php và b.php. Đầu tiên, dùng browser truy cập vào file a.php bạn sẽ thấy 1 màn hình tương tự như sau:

	Giá trị của cookie đã được gán giá trị 1159584381. Click vào đây để kiểm tra.


Click vào link "vào đây" để truy cập qua file b.php bạn sẽ thấy 1 màn hình tương tự như sau:

	Giá trị của Cookie được gán trong file a.php: 1159584381.


SỬ DỤNG SESSION TRONG PHP
Sử dụng Session trong PHP cũng đơn giản không kém :-) Đầu tiên, bạn cần khởi tạo Session bằng cách gọi hàm session_start(), sau đó việc đặt giá trị cho session sẽ đơn giản chỉ là lệnh gán $_SESSION[tên_session] = giá_trị;, và để đọc session, bạn chỉ cần đọc giá trị của biến $_SESSION[tên_session].

Ta hãy xem ví dụ sau:

	//nội dung file a.php
<?php
session_start();

 

$t = time();

$_SESSION['username'] = 'guest';

$_SESSION['time'] = $t;

?>
<html>

<head><title>a.php</title></head>

<body>

Giá trị của Session đã được gán:<br>

username = guest<br>

time = <?php echo $t; ?><br>

Click <a href="b.php">vào đây</a> để kiểm tra.

</body>

</html>


	//nội dung file b.php
<?php
session_start();

?>
<html>

<head><title>b.php</title></head>

<body>

Giá trị của hiện tại của Session được gán trong <a href="a.php">file a.php</a>:<br>

username = <?php echo $_SESSION['username']; ?><br>

time = <?php echo $_SESSION['time']; ?>
</body>

</html>


Lưu 2 đoạn mã trên vào 2 file a.php và b.php. Đầu tiên, dùng browser truy cập vào file a.php bạn sẽ thấy 1 màn hình tương tự như sau:

	Giá trị của Session đã được gán:
username = guest
time = 1159584376
Click vào đây để kiểm tra.


Click vào link "vào đây" để truy cập qua file b.php bạn sẽ thấy 1 màn hình tương tự như sau:

	Giá trị của hiện tại của Session được gán trong file a.php:
username = guest
time = 1159584376


Lấy session ID: trong nhiều trường hợp, bạn cần lấy giá trị của session ID (để đếm số lượng session đã được tạo chẳng hạn), PHP cung cấp cho ta hàm session_id() để lấy giá trị hiện tại của session ID.
Lưu ý: hàm session_id() phải được gọi sau hàm session_start(). Ví dụ: 

//khời tạo session
session_start();

 

//lấy sesion ID
$id = session_id();

echo "Session ID = ".$id;

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG COOKIE VÀ SESSION
· Các lệnh gán giá trị cho Cookie và Session phải nên được gọi trước khi bất cứ dữ liệu nào được xuất ra browser. Thậm chí 1 ký tự trắng ở đầu chương trình (có ký tự trắng trước <?php) cũng không được! Nếu bạn sử dụng Unicode trong chương trình, bạn cần chú ý ký tự BOM ở đầu file nguồn PHP. Xem thêm mục "LƯU FILE VỚI TIẾNG VIỆT UNICODE" trong phần "Giới thiệu - Các bước chuẩn bị cần thiết". 

· Lệnh session_start() phải được gọi ở đầu chương trình, trước tất cả các lệnh gán hoặc đọc session. 

CÁC HÀM PHP ĐƯỢC DÙNG TRONG VÍ DỤ
· session_start: khởi tạo session. 

· session_id: lấy giá trị hiện tại của session ID. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Từ Webopedia Computer Dictionary - Định nghĩa về Cookie: http://www.webopedia.com/TERM/c/cookie.html 

· Từ Webopedia Computer Dictionary - Định nghĩa về Session: http://www.webopedia.com/TERM/s/session.html 

· PHP Manual: http://www.php.net/manual/en/index.php 

· Cookie: http://www.php.net/manual/en/features.cookies.php 

· Session: http://www.php.net/manual/en/ref.session.php 
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GIỚI THIỆU
Một nhu cầu thường gặp khi phát triển các ứng dụng PHP là lưu nội dung file ảnh vào trong CSDL và sau đó đọc nội dung file ảnh đã lưu trong CSDL và hiển thị ra browser. Việc lưu nội dung file nói chung và file ảnh nói riêng vào CSDL có một số ưu điểm như sau: 

· Backup/Restore: backup và restore nhiều file nhỏ đôi khi không mấy thuận tiện. Lưu nội dung các file ảnh trong CSDL, bạn chỉ cần backup và restore một file CSDL (thường ở dạng SQL) duy nhất. 

· Đường dẫn trên website: khi lưu file ảnh trên đĩa, nếu cấu trúc thư mục bị thay đổi, bạn có thể phải cập nhật lại đường dẫn ở nhiều chỗ trên website. File ảnh trên đĩa có thể bị xoá mất, hoặc khi bạn backup/restore bị thiếu...Khi lưu file ảnh trong CSDL, bạn có thể giảm thiểu được các rủi ro này. 

· Cấu hình chung của một số host không cho phép bạn lưu file sau khi được upload lên server (qua form upload) trong thư mục (nếu như bạn không cấp quyền write cho everyone, và như vậy thì khá nguy hiểm cho website của bạn). Lưu file trong CSDL là giải pháp khá thích hợp trong hoàn cảnh này. 

Không chỉ giới hạn ở file ảnh, chúng ta có thể lưu bất kỳ file nào vào CSDL. Nhưng để đơn giản, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lưu file ảnh vào CSDL MySQL. Bạn có thể phát triển thêm chương trình mẫu trong bài viết để lưu các định dạng file khác. 

THIẾT KẾ CSDL
Chúng ta sẽ dùng CSDL MySQL trong bài viết này. Chúng ta cần 1 table để lưu nội dung của file ảnh. Table này có ít nhất 2 cột: 

· Cột lưu nhận dạng (ID) của file ảnh, để đơn giản ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu AUTO_INCREMENT để làm ID cho các file ảnh lưu trong CSDL. Ta đặt tên cho cột này là imgID. 

· Cột lưu nội dung của file ảnh. Nội dung của file ảnh cũng là 1 chuỗi, nhưng dữ liệu nhị phân. Chúng ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu mediumblob để lưu trữ nội dung của file ảnh (kiểu dữ liệu blob cũng là chuỗi nhị phân, nhưng độ dài tối đa chỉ 65Kb, sẽ không đủ nếu như ta muốn lưu các file ảnh lớn). Ta đặt tên cho cột này là imgData. 

Bạn có thể thiết kế thêm một số cột nữa (như ngày tháng file được lưu vào CSDL, tên file...) tuỳ vào yêu cầu cụ thể. 

Table của chúng ta sẽ có cấu trúc tương tự như sau: 

CREATE TABLE tblImage (
    imgID           int             NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    imgData         mediumblob      NOT NULL,

    PRIMARY KEY (imgID)
);

LƯU NỘI DUNG FILE ẢNH VÀO CSDL
Ta xem như đã có file ảnh trên server, đoạn chương trình sau sẽ mở file ảnh thông qua tên file, đọc nội dung của file ảnh vào trong 1 biến và lưu vào CSDL (để đơn giản, các đoạn mã kiểm tra lỗi được lược bỏ). 

<?php
//connect vào CSDL MySQL
//host = localhost
//username = root
//password = rỗng
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "");

 

//chọn database làm việc
mysql_select_db("test", $conn);

 

//tên file ảnh
$imgFilename = "testimg.jpg";

 

//mở file ảnh để đọc với chế độ đọc binary
$fh = fopen($imgFilename, "rb");

$imgData = fread($fh, filesize($imgFilename));

fclose($fh);

 

//chèn nội dung file ảnh vào table imgData
$sql = "INSERT INTO tblImage (imgData) VALUES('" . mysql_real_escape_string($imgData, $conn) . "')";

mysql_query($sql, $conn);

?>
ĐỌC NỘI DUNG FILE ẢNH TỪ CSDL
Để đọc nội dung của file ảnh từ CSDL, ta cần ID của file ảnh. Đoạn mã sau sẽ minh hoạ điều này: 

<?php
//connect vào CSDL MySQL
//host = localhost
//username = root
//password = rỗng
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "");

 

//chọn database làm việc
mysql_select_db("test", $conn);

 

//ID của file ảnh
$imgID = 1;

 

//đọc nội dung file ảnh từ table tblImage
$sql = "SELECT * FROM tblImage WHERE imgID=" . $imgID;

$result = mysql_query($sql, $conn);

if ( mysql_num_rows($result) < 1 ) {

//không tìm thấy image với ID chỉ định

//thông báo lỗi nếu cần thiết
} else {

$row = mysql_fetch_assoc($result);


$imgData = $row['imgData'];

} //end if
?>
Biến $imgData sẽ chứa nội dung của file ảnh. Bước tiếp theo, ta xuất nội dung của file ảnh ra browser. Quá trình xuất nội dung của file ảnh ra browser tương tự như trong ví dụ Một chương trình download manager đơn giản: 

<?php

//...

$row = mysql_fetch_assoc($result);


$imgData = $row['imgData'];


header("Content-type: image/jpeg");

 


echo $imgData;


//...
?>
Như bạn cũng đã thấy, lưu file ảnh trong CSDL, đọc dữ liệu ảnh từ CSDL và xuất ra browser thật đơn giản phải không nào? Các bước chính bạn cần lưu ý chỉ là: 

· Đọc nội dung file vào 1 biến, bạn nhớ phải mở file với chế độ đọc binary. 

· Xử lý các ký tự đặc biệt trước khi lưu vào database (sử dụng hàm mysql_real_escape_string). 

· Trước khi xuất nội dung file ra browser, bạn nhớ dùng hàm header để báo cho browser biết kiểu file mà chương trình của bạn chuẩn bị trả về (tham khảo thêm bài viết Một chương trình download manager đơn giản). 

CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH
Bạn có thể cải tiến thêm chương trình để lưu bất cứ loại file nào chứ không riêng gì file ảnh. Kết hợp với ví dụ trong bài viết Một chương trình download manager đơn giản, bạn có thể làm 1 chương trình upload file và lưu trong CSDL, đồng thời giấu được đường dẫn không cho download file trực tiếp từ server của bạn.

Bạn có thể cải tiến chương trình như sau: 

· Đổi tên table tblImage thành tên khác, ví dụ như tblUpload để chứa các file bất kỳ được upload chứ không riêng gì file ảnh. 

· Lưu tên file: tạo thêm 1 cột trong table tblUpload để lưu tên file gốc ban đầu. 

· Lưu kích thước file tạo thêm 1 cột trong table tblUpload để lưu kích thước của file. 

· v.v... 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
· PHP Manual: http://www.php.net/manual/en/index.php 

· Các hàm thao tác với CSDL MySQL: http://www.php.net/manual/en/ref.mysql.php 

· Các hàm thao tác với file: http://www.php.net/manual/en/ref.filesystem.php 

· Google: từ khoá MIME types list 

· Các kiểu dữ liệu tương ứng với các kiểu file thông dụng: http://www.webmaster-toolkit.com/mime-types.shtml 
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lược xem "Tự học PHP qua ví dụ". 

